
PHỤ LỤC XVIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ  

PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH  
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt khoản viện 

trợ là chương trình, 

dự án hỗ trợ kỹ 

thuật sử dụng viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 20 ngày kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Thời hạn quyết định: 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm định 

 

 

Sở Tài chính 

(Trụ sở chính: 

số 32 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

 

Không - Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của Chính phủ Quản lý và sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Nghị 

định số 80/2020/NĐ-CP). 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính 

mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2 Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt khoản viện 

trợ là chương trình, 

dự án đầu tư sử 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 20 ngày kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở chính: 

số 32 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Không - Luật Đầu tư công năm 2019. 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của Chính phủ Quản lý và sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

dụng viện trợ 

không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Thời hạn quyết định: 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm 

định. 

Quận 1) 

 

triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính 

mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3 Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt khoản viện 

trợ phi dự án sử 

dụng viện trợ 

không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 20 ngày kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Thời hạn quyết định: 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm 

định. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở chính: 

số 32 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

 

Không - Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của Chính phủ Quản lý và sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính 

mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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